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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

II. Trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1. Một nhóm học sinh làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ như trình bày 
ở hình dưới đây. Trong các phát biểu sau đây của học sinh, phát biêu nào là đúng, phát 
biểu nào là sai? 
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a) Mỗi khi từ thông qua mặt giới hạn bởi mạch điện kín biến thiên theo thời gian thì 
trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. 
b) Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ 
thông qua mạch kín đó. 
c) Độ lớn của từ thông qua một mạch kín càng lớn thì suất điện động cảm ứng trong 
mạch kín đó càng lớn. 
d) Dịch chuyền thanh nam châm lại gần một đầu ống dây thì đầu đó sẽ hút thanh nam 
châm vì khi đó, ống dây là một nam châm điện. 

Câu 2. Từ thông xuyên qua một vòng dây có biểu thức  

a) Từ thông cực đại bằng . 

b) Pha của từ thông tại thời điểm t là . 

c) Suất điện động hiệu dụng bằng 2 V. 

d) Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong vòng dây là 

. 
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Câu 3. Quy tắc nắm bàn tay phải được sử dụng để xác định hướng của đường sức từ 
xung quanh dây dẫn khi biết hướng dòng điện. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát 
biểu sau? 
a) Khi ngón cái của bàn tay phải chỉ theo hướng dòng điện thẳng dài, các ngón tay cuộn 
lại chỉ theo hướng của đường sức từ. 
b) Khi các ngón tay cuộn lại của bàn tay phải chỉ theo hướng dòng điện tròn, ngón cái chỉ 
theo hướng của đường sức từ. 
c) Khi ngón cái của bàn tay phải chỉ theo hướng dòng điện trong ống dây, các ngón tay 
chỉ theo hướng của đường sức từ. 
d) Quy tắc nắm bàn tay phải chỉ áp dụng cho dòng điện xoay chiều. 
Câu 4. Xét mối quan hệ giữa từ thông và suất điện động cảm ứng trong nguyên tắc tạo ra 
dòng điện xoay chiều. 
a) Khi từ thông qua một vòng dây đạt giá trị cực đại, suất điện động cảm ứng có giá trị 
bằng 0. 
b) Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây khi từ thông qua vòng dây thay đổi 
theo thời gian. 
c) Suất điện động cảm ứng trong vòng dây có cùng pha với từ thông qua vòng dây. 
d) Từ thông qua một vòng dây biến thiên nhanh hơn sẽ làm cho suất điện động cảm ứng 
trong vòng dây lớn hơn. 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1.  Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 0,05 . cos �100πt − π
3
 �A chạy qua đoạn 

mạch chỉ có điện trở thuần R.  Giá trị cực đại của cường độ dòng điện là bao nhiêu ampe? 
Câu 2. Một khung dây cứng, phẳng diện  tích  

225cm gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt 
trong từ trường đều. Khung  dây nằm trong mặt 
phẳng như hình bên. Cảm ứng từ biến thiên 
theo thời gian theo đồ thị. Suất điện động cảm 
ứng trong khung bằng bao nhiêu vôn? 

Câu 3. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một 
máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện 
áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ 
cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa 
hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu  tăng thêm 
3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng 
bao nhiêu vôn? 
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Câu 1. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của bếp từ được mô tả như dưới đây.  

 
Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của bếp từ? 
a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
b) Nồi kim loại nóng lên được là do nhiệt sinh ra từ mặt bếp từ truyền lên nồi như bếp điện. 
c) Nguyên nhân làm nồi kim loại nóng lên là do tác dụng nhiệt của dòng điện cảm ứng sinh 
ra ở đáy nồi. 
d) Dòng điện cảm ứng xuất hiện ở đáy nồi là dòng điện Foucault. 
Câu 2. Rắc đều một lớp mạt sắt lên một tấm nhựa mỏng, phẳng và trong suốt. Đặt tấm 
nhựa này lên phía trên một thanh nam châm, sau đó gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt được 
tạo thành trên tấm nhựa. 
a) Từ phổ là hình ảnh các mạt sắt nằm dọc theo những đường nhất định. 
b) Nếu đặt thanh nam châm song song với tấm nhựa, các mạt sắt sẽ sắp xếp theo các đường 
thẳng. 
c) Các đường sức từ càng dày thì từ trường càng mạnh. 
d) Các mạt sắt sẽ tập trung dày hơn ở vùng gân hai cực của thanh nam châm. 
Câu 3. Cho một nam châm đưa lại gần vòng dây như hình. Xác định chiều dòng điện cảm 
ứng trong vòng dây và chiều dịch chuyển của vòng dây.  
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a) Từ trường ban đầu B  do nam châm gây ra có chiều từ phải sang trái. 
b) Đưa nam châm lại gần nên từ thông qua khung dây tăng nên cB  ngược chiều B nên cB  
có chiều từ phải sang trái và đi vào mặt vòng dây nên mặt vòng dây này là mặt Nam. 
c) Chiều dòng điện cI  ngược chiều kim đồng hồ. 
d) Mặt đối diện của vòng dây với nam châm là mặt Bắc và do cực Bắc của nam châm lại 
gần mặt Bắc của vòng dây nên vòng dây bị đẩy ra xa. 

Câu 4. Suất điện động trong một vòng dây có biểu thức 2cos 100 .
4

e t Vππ = + 
 

 

a) Suất điện động cực đại bằng 2 2  V. 
b) Tần số góc của suất điện động này là 100 tπ (rad/s). 

c) Từ thông cực đại xuyên qua vòng dây này có giá trị 1
50

Wb
π

. 

d) Suất điện động có giá trị 2V− lần thứ 4 vào thời điểm t=0,045s 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 0,05 . cos �100πt − π
3

 �A chạy qua đoạn 
mạch chỉ có điện trở thuần R.  Tần số của dòng điện trên là bao nhiêu Hz? 
Câu 2. Một khung dây dẫn phẳng, có 100 vòng dây, quay trong từ trường đều, sao cho trục 
quay của nó luôn vuông góc với đường sức từ, với tốc độ 180 vòng/phút. Tính suất điện 
động cực đại ở hai đầu khung. Biết từ thông cực đại gửi qua một vòng dây có giá trị 0,01 
Wb. 
Câu 3. Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây N1 và N2. Khi mắc hai đầu cuộn N1 vào 
điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn N2 để 
hở có giá trị là 8 V. Khi mắc hai đầu cuộn N2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn N1 để hở có giá trị là 2 V. Giá trị U bằng bao 
nhiêu vôn? 
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II. Trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1. Trong hình dưới đây, khi thanh nam châm dịch chuyển lại gần ống dây, trong 
ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát 
biểu nào sau đây là đúng?  
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a) Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc 
của thanh nam châm. 
b) Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực 
bắc của thanh nam châm.  
c) Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đầy 

cực nam của thanh nam châm. 
d) Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực 
bắc của thanh nam châm. 
Câu 2. Một cuộn dây dẫn kín có tiết diện 24 m 10.5,2 −  được đặt trong từ trường có cường 
độ T. 028,0   
a) Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây vuông góc với từ trường là mWb. 7  
b) Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây hợp một góc 0o với từ trường thì từ 
thông qua mạch có giá trị âm. 
c) Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây hợp một góc 30o với từ trường là 

Wb. ,53 µ  
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d) Đặt cuộn dây dẫn kín trong từ trường đó nếu tăng diện tích vòng dây lên gấp đôi thì từ 
thông gửi qua cuộn dây đó cũng tăng gấp đôi. 
 
Câu 3. Bên dưới là hình ảnh phân bố mạt sắt của ống dây có dòng điện chạy qua. Chỉ ra 
đáp án đúng, đáp án sai? 

 
a) Bên ngoài ống dây, các đường sức từ là những đường cong không kín. 
b) Trong lòng ống dây, các đường sức từ là những đường thẳng song song và cách đều 
nhau. 
c) Các đường sức từ có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần mạt sắt. 
d) Hình ảnh mạt sắt có dạng giống với hình ảnh mạt sát do một nam châm thẳng gây ra. 
Câu 4. Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2 2 cos(100πt + π/6) A. 
a) Cường độ hiệu dụng bằng 2 (A). 
b) Chu kỳ dòng điện là 0,02 (s). 
c) Pha ban đầu của dòng điện là -π/6 (rad/s) 
d) i = 0  lần thứ tư vào thời điểm t xấp xỉ bằng 0,043s 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều được cho như hình vẽ.  

 
Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu V? 
Câu 2. Một khung dây dẫn kín, phẳng được đặt trong 
một từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với 
mặt phẳng khung dây. Trong 0,4 s, độ lớn cảm ứng từ 
biến thiên như đồ thị dưới đây. Gọi e1 là giá trị suất 
điện động xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời 
gian 0,1 s đầu tiên; e2 là giá trị suất điện động xuất hiện 



trong khung dây trong khoảng thời gian từ 0,3 s đến 0,4 
s. Tính tỉ số e1/e2? 
Câu 3.  Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ câp của một máy biến thế lý tưởng một điện áp xoay 
chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở 
của nó là 100 V. Nếu chỉ tăng thêm n vòng dây ở cuộn dây sơ cấp thì điện áp hiệu dụng 
giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U. Nếu chỉ giảm đi n vòng dây ở cuộn dây sơ cấp 
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cap là 2U. Nếu chỉ tăng thêm 2n 
vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bằng bao 
nhiêu vôn? 
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II. Trắc nghiệm đúng sai 
Câu 1. Một dây dẫn mang dòng điện có chiều đi vào vuông góc với mặt phẳng trang giấy. 
Hình bên dưới mô tả hình dạng các đường sức từ xung quanh dây dẫn. Mỗi nhận định sau 
đây là đúng hay sai? 

 
a) Các đường sức từ có chiều thuận chiều kim đồng hồ. 
b) Nếu đảo chiều dòng điện thì chiều của các đường sức từ cũng đảo ngược lại. 
c) Nếu tăng cường độ dòng điện trong dây dẫn thì khoảng cách giữa các đường sức từ xung 
quanh dây dẫn tăng lên. 
d) Nếu ngắt dòng điện chạy trong dây dẫn thì các đường sức từ vẫn tồn tại.. 
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Câu 2. Khung dây đồng ABCD hình chữ nhật có kích thước 5 cm × 10 cm đặt vào từ trường 
đều có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 60o.  
a) Vector cảm ứng từ hợp với hợp với vector pháp tuyến của khung một góc 300. 
b) Từ thông gửi qua khung dây có giá trị là  Wb.10.87,0 3−   
c) Nếu tăng độ lớn cảm ứng từ lên 2 lần đồng thời tăng số vòng của khung dây lên 100 
vòng thì từ thông qua khung sẽ tăng lên 100 lần. 
d) Nếu bóp méo khung dây đồng thì từ thông gửi qua mạch sẽ không thay đổi. 
Câu 3. Từ thông qua vòng dây tròn bán kính 12 𝑐𝑐𝑐𝑐 đặt vuông góc với cảm ứng từ có độ 
lớn thay đổi theo thời gian như hình vẽ. 

 
a) Trong khoảng thời gian từ ( ) ( )2 s 4 s−  cảm ứng từ 𝐵𝐵 có độ lớn không đổi và bằng 0,5 T. 
b) Độ biến thiên từ thông trong khoảng thời gian từ ( )0 2 s−  và trong khoảng thời gian từ 
( ) ( )4 s 6 s−  là như nhau.  

c) Trong khoảng thời gian từ ( ) ( )4 s 6 s−  suất điện động có độ lớn là 0,0113 𝑉𝑉.  
d) Trong khoảng thời gian từ ( ) ( )0 s 6 s−  suất điện động cảm ứng bằng 0,0226 V. 
 
Câu 4. Xét các quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều. 
a) Khi làm việc với các thiết bị điện xoay chiều, cần đảm bảo tay khô ráo và đứng trên bề 
mặt cách điện. 
b) Nên sử dụng cầu chì có dòng điện định mức lớn hơn nhiều so với dòng điện làm việc 
của thiết bị để tránh hiện tượng nổ cầu chì. 
c) Các thiết bị điện cần được nối đất để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố rò rỉ điện. 
d) Tránh sử dụng các thiết bị điện xoay chiều trong môi trường ẩm ướt hoặc có nước để 
phòng ngừa nguy cơ điện giật. 
III. Trắc nghiêm trả lời ngắn 

Câu 1. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời 
gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là bao nhiêu giây? 
Câu 2. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có cường độ 5,5A nằm trong từ trường đều và 
vuông góc với cảm ứng từ. Biết B = 25mT và lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 
55mN. Tìm chiều dài đoạn dây (theo đơn vị m)? 

Câu 3: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp 
hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng 
dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh 
này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi 



dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện 
áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. 
Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh 
này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng?  
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Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 
001 002 003 004 

1 C B B B 
2 B B B A 
3 A C A C 
4 C A C B 
5 A B B D 
6 A D C C 
7 B B A C 
8 A C B D 
9 B C B D 

10 C B C B 
21 D D A B 
22 D C B D 
23 D B A D 
24 B D A A 
25 D A C A 
26 D D D C 
27 D D D A 
28 D D A B 
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